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	1
	Hà Đăng Hạnh

	1
	Nguyên Ủy Viên Ban thường vụ Tỉnh ủy Quảng Ninh; Đại biểu Quốc hội Khóa XI.

	2
	Cao Khắc Kiên
	
	Nguyên Phó phòng Đào tạo, trường Cao đẳng Sư phạm Thái Nguyên

	3
	Nguyễn Văn Sự
	
	Nguyên Phó Giám đốc Trung tâm GD Quốc phòng-ĐH Thái Nguyên

	4
	Nguyễn Đức Trường
	
	Nguyên là các Hiệu trưởng các Trường THPT, Trưởng phòng thuộc các Sở GD&ĐT các Tỉnh.

	5
	Hoàng Lệ Hiên
	
	

	6
	Hà Văn Quyết
	
	

	7
	Nông Thị Thẩm
	
	

	8
	Nguyễn Thị Hạnh Lợi
	
	

	9
	Dương Văn Ta
	
	

	10
	Th.GVC. Hứa Văn Thao
	2
	Nguyên Phó trưởng Khoa Hóa học-Trường ĐHSP-ĐHTN

	11
	Đặng Ngọc Liệp 
	
	Nguyên PTP PT Sở GD và ĐT Hà Tuyên (nay là Tuyên Quang)
Nguyên Trưởng phòng Công chức-Viên chức, Bộ GD&ĐT. 

	12
	Nguyễn Xuân Cúc


	
	Nguyên Quyền Hiệu trưởng Trường Trung học kinh tế, tỉnh Yên Bái.

	13
	Hoàng Văn Đại
	
	Nguyên GĐ công ty Sách-Thiết bị trường học, Sở GD&ĐT Long An

	14
	Nguyễn Văn Mão
	3

	Nguyên Hiệu trưởng Trường THPT Nguyễn Huệ-Đại Từ-Thái Nguyên

	15
	Mai Minh Tôn

	
	Nguyên Giám đốc Sở GD & ĐT Cao Bằng

	16
	Ngô Thục Lâm

	
	Nguyên Giám đốc Sở GD & ĐT Tuyên Quang

	17
	Nguyễn Văn Hoàn

	
	Nguyên PGĐ Sở KHCN tỉnh Lào Cai

	18
	Hoàng Mỹ Bằng 
	
	Nguyên Hiệu trưởng Trường THPT Yên Sơn-Tuyên Quang (Nay là Trường THPT Nguyễn Văn Huyên) 

	19
	Long Quốc Phòng 
	
	Nguyên PHT Trường THPT Định Hóa, Thái Nguyên 

	20 
	 Ngô Ngọc Khương 
	
	 Nguyên PHT Trường THPT Đỗ Huy Liệu, Nam Định

	21
	Phùng Quang
	
	Nguyên Trưởng phòng Thống kê kế hoạch, Sở GD&ĐT Bắc Thái

	 22
	 Phạm Thị Tiêm
	
	 Nguyên P HT trường THPT Bạch Đằng -Quảng Ninh

	23
	Trần Văn Long

	6
	Nguyên Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Văn hóa TT-Du lịch T.Lai Châu

	24
	Trương Đình Thành
	
	Nguyên Giám đốc TTGDTX-TP Uông Bí-Quảng Ninh

	25
	Lưu Thị Thành
	
	Nguyên PHT Trường THPT Chu Văn An- Thái Nguyên

	26
	Phạm Mỹ Thọ 
	
	Nguyên HT Trường THPT Phù Mỹ- Bình Định

	27
	Nguyễn Văn Hoán
	
	Nguyên HT Trường THPT Quảng Uyên- Cao Bằng 

	 28
	Phùng Quốc Việt

	 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
7
	 NGƯT.PGS.TS. 
Nguyên Trưởng Khoa Hóa học- Trường ĐHSP-ĐHTN;   
PHT Trường ĐH Hùng Vương-Phú Thọ

	29
	Nguyễn Quốc Tuân
	
	Nguyên Tỉnh ủy viên, Ủy viên thường trực Hôi đồng Nhân dân Tinh Điên Biên.

	30
	Mai Hoa

	
	Nguyên UV Ban Thường vụ Tỉnh Ủy, Phó Chủ tịch UBND Tỉnh Đắc Lắc, Đại biểu Quốc hội Khóa X, XI.
CÔ MAI HOA_CSV LỚP HÓA K7, NGUYÊN UVBTV TỈNH ỦY, PCT UBND TỈNH ĐĂC LẮC, ĐBQH KHÓA X, XI

	31
	Lương Kim Duyên
	
	Nguyên Ủy viên Ban thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban tuyên giáo Tỉnh ủy Sơn La.

	32
	Hồ Ban Nhạc
	
	Nguyên Tỉnh Ủy viên, Bí thư Huyện ủy Hướng Hóa, Quảng Trị

	33
	Hoàng Thị Sinh

	
	Nguyên Phó Giám đốc Sở GD & ĐT Cao Bằng

	34
	Hoàng Thị Thuật
	
	Nguyên Phó Giám Đốc Trường Đảng Tỉnh Hà Giang

	35
	Phạm Hoàng Hiếu
	
	Nguyên Hiệu trưởng Trường THPT Tự Lập, Huyện Mê Linh, Tỉnh Vĩnh Phúc (nay là Thành phố Hà Nội).

	36
	Nguyễn Vinh Khánh
	
	Nguyên Hiệu trưởng Trường THPT …. Tỉnh Khánh Hòa.

	37
	Nguyễn Văn Hải
	
	Tiến sĩ
Nguyên Giảng viên Khoa Hóa học, Trường ĐHSP Việt Bắc
Nguyên GV Khoa Hóa học, Trường ĐHSP Hà Nội.

	38
	Nông Thị Chi
	
	Nguyên Hiệu trưởng trường THPT Chợ Đồn-Bắc Cạn

	39
	Chu Tam Trường
	
	Nguyên Hiệu trưởng Trường THPT Sơn Động-Bắc Giang.

	40
	Bùi Thị Loan
	9
	Nguyên Hiệu trưởng Trường THPT LNQ-TPTN

	41
	Hoàng Văn Hin
	
	Nguyên Hiệu trưởng trường THPT Phù Yên, Sơn La
Nguyên Trưởng phòng GD Phù Yên, Sơn La

	42
	Nông Thị Thân
	
	Nguyên Hiệu trưởng trường THPT Chiêm Hóa, Tuyên Quang

	43
	Tô Oanh
	
	Nguyên Hiệu trưởng trường THPT Bắc Sơn, Lạng Sơn

	44
	Phạm Thị Tho
	
	Nguyên PHT trường THPT Chuyên Sơn La

	45
	Bế Như Đông
	
	Nguyên PHT trường Quản lý Cán bộ Lạng Sơn

	46
	Nguyễn Khánh 
	
	Trưởng phòng Giáo dục huyện ở Nghệ An

	47
	Nguyễn Đắc Thảo 
	
	Hiệu trường Trường THPT Bắc Quang- Hà Giang 

	48
	Tăng Văn Y 
	
	Nhà giáo Ưu tú, Sở GD& ĐT Bắc Giang

	49
	Lương gia Khánh 
	
	Nhà giáo Ưu tú, Sở GD& ĐT Yên Bái

	50
	Nguyễn Trường Sơn
	10
	Trưởng phòng TC-HC trường trực thuộc Bộ GD&ĐT.

	51
	Vũ Đình Quyền
	
	Nguyên GV Khoa Hóa học
Giám đốc Doanh Nghiệp Hon Đa Vũ Hoàng Lê-Lạng Sơn

	52
	Phạm Trọng Nghiệp
	
	Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng trường THPT Nguyễn Trãi, Phú Thọ; Nhân tài đất Việt năm 2016.

	53
	Nguyễn Đắc Thảo
	
	Hiệu Trưởng trường THP Liên Hiệp , tỉnh Tuyên Quang

	54
	Cam Thị Phay
	
	Bí thư Chi bộ, Hiệu Trưởng trường THPT Lương Văn Tri Lạng Sơn.

	55
	Vũ Thị Đông
	
	Bí thư Chi bộ, Hiệu Trưởng trường THPT Chiêm Hóa Tuyên Quang.

	56
	Phạm Đình Cường
	
	Nguyên GV  Khoa Hóa học, nguyên Phó trưởng phòng Đào tạo – Trường ĐH Công nghệ TT&TT-ĐHTN

	57
	Hoàng Thị Dung
	
	PHT trường THPT Chi Lăng, Lạng Sơn

	58
	Vi Thị Liên
	
	PHT trường THPT Lương Văn Tri, Lạng Sơn.

	59
	Đinh Thị Hiền
	
	PHT trường THPT Phú Cường, Phú Thọ

	60
	Đỗ Xuân Cầm
	
	PHT trường THPT Kim Xuyên Tuyên Quang.

	61
	Trần Xuân Độ
	
	PHT trường THPT Kim Xuyên Tuyên Quang.

	62
	Quản Thị Thức
	
	Giám đốc Trung tâm GDTX Lục Yên Lào Cai

	63
	Nguyễn Thị Vân
	11
	Hiệu trưởng trường THPT Lê Hồng Phong. Quảng Ninh

	64
	Lò Thị Ngọc Thanh 
	
	 Giám đốc Trung tâm GDTX Thành phố Sơn La

	65
	Hoàng Kim Trung
	
	Giám đốc trung tâm hướng nghiệp dạy nghề  tỉnh Bắc Kạn

	66
	Ngô Văn Hải

	12
	Nhà giáo Ưu tú
Nguyên PGĐ ĐH Thái Nguyên

	67
	Nguyễn Thị Phương Dung
	
	Nguyên PHT Trường THPT LNQ-Thái nguyên

	68
	Vũ Thị Minh Liên
	
	Nhà giáo Ưu tú
PHT Trường  THPT Lương Sơn-Hòa Bình.

	69
	Vũ Thị Quế
	
	Nhà giáo Ưu tú
Trường THPT Vân Yên, Yên Bái

	70
	Phạm Phúc Hiệp
	
	PHT Trường THPT Văn Chấn, Yên Bái

	71
	Trịnh Văn Thịnh 
	
	Trưởng phòng Khảo thí-Sở GD&ĐT Lào Cai

	72
	Nguyễn Trọng Tước
	
	PCT HĐND Huyện Yên Sơn, Tuyên Quang

	73
	Đoàn Quốc Bảo 
	
	PCT  HĐND huyện Bảo Thắng tỉnh Lào Cai

	74
	Lê Thế Thịnh
	
	Hiệu trưởng trường THPT Trung Giã-Sóc Sơn-Hà Nội

	75
	Hoàng Thị Sao

	
	Hiệu trưởng trường THPT Bảo Lạc Cao Bằng

	76
	Lương Đức Thực 
	
	Trưởng phòng Giáo dục Huyện Lục Yên, Yên Bái 

	77
	Trần Trung Ninh
	13
	PGS.TS.
Trưởng bộ môn PPGD Khoa Hóa học-Trường ĐHSP Hà Nội

	78
	Hoàng Thị Chiên
	
	PGS.TS.
Nguyên PTK Hóa học-Trường ĐHSP-ĐHTN, Nguyên Đại biểu Quốc hội Khóa IX.

	79
	Tống Khánh Tràng

	14
	Hiệu trưởng Trường THPT Vị Xuyên - Hà Giang, 
Chánh VP Ban CS Đảng BGD - ĐT   

	80
	Nguyễn Cao Xưởng 
	
	Chánh VP UB Huyện Tiên Yên- QN  

	81
	Lê Thị Dung
	
	Hiệu trưởng Trường THPT Hoàng Hoa Thám- QN

	82
	Bùi Thị Bích Vân 
	
	Nhà giáo Ưu tú
HT THPT Hoàng Quốc Việt - QN 

	83
	Hoàng Hồng Thái 

	
	Nhà giáo Ưu tú
Hiệu trưởng Trường THPT        Chuyên - Bắc Giang
Trưởng phòng HC-TH - CNG & CBQL- Bộ GD ĐT

	84
	Hoàng Văn Huân 
	
	Trưởng phòng CCHC - Sở Nội vụ -Vĩnh Phúc

	85
	Chu Thế Đắc 
	
	Hiệu trưởng Trường THPT                     Việt Yên- Bắc Ninh                        

	86
	Tăng Bá Lương 
	
	Trưởng phòng THTD Sở GD ĐT Hoà Bình

	87
	Nguyễn Mạnh Tuấn
	
	HT  THPT Vị Xuyên-  Hà Giang

	88
	Đỗ Lê Tín 

	
	Chủ tịch Huyện Bảo Yên; 
PCT LĐ LĐ Tỉnh Lào Cai;
PGĐ Sở GD ĐT tỉnh Lào Cai            

	89
	Trần Thị  Sự 
	
	Trưởng phòng GD Sa Pa- Trưởng Ban Tuyên giáo huyện Sa Pa – Lào Cai

	90
	Hà Minh Đông
	
	Giám đốc TT GD TX  Yên Bình ,Yên Bái                                      

	91
	Trương Thị Minh Huệ 
	
	Trưởng phòng Quản lý Đào tạo, Trường Cao đẳng Kinh tế - Tài chính TN                 

	92
	Dương Thị Thuý 
	
	Hiệu trưởng Trường THCS Tam Dương

	93
	Nguyễn Thị Tâm 
	
	Phó Hiệu trưởng Trường THPT Bắc Hà - Lào Cai

	94
	Trịnh Thị Nga
	
	Nhà giáo Ưu tú
Hiệu trưởng Trường THPT Thành phố Cao Bằng

	95
	Đàm Thị Ánh Tuyết  
	
	Phó Hiệu trưởng Trường THPT chuyên Sơn La

	96
	Dương Văn Tiến

	15
	Phó chủ tịch UBND Tỉnh Yên Bái

	97
	TS Lục Xuân Thụ
	
	Trưởng bộ môn Hóa- Khoa TN-Trường CĐSP Thái Nguyên

	98
	Nguyễn Thị Phượng
	
	Trưởng phòng GDCN-GDTX-Sở GD&ĐT Bắc Giang.

	99
	Nguyễn Thanh Hà
	
	Hiệu trưởng Trường THPT Lương Ngọc Quyến-Thái Nguyên

	100
	Trần Quốc Tuyển
	
	Trưởng phòng Lao động-TBXH, Thị xã Quảng Yên-Tỉnh Quảng Ninh

	101
	Triệu Đình Lê

	16
	Nguyên Phó bí thư thường trực Tỉnh ủy Cao Bằng

	102
	Phạm Thanh Long

	
	Nguyên Trưởng phòng GD huyện Mường Chà, tỉnh Điện Biên;
Nguyên Phó vụ trưởng Vụ địa bàn 3, UBKT TW.

	103
	Bùi Hồng Thi

	17
 
	Đại biểu Quốc hội XI,
Bí thư tỉnh đoàn Cao Bằng

	104
	Hoàng Mạnh Hưng
	
	Phó Bí thư thường trực Huyện ủy- Phó Chủ tịch UBND huyện Tiên Yên, tỉnh Quảng Ninh

	105
	Bế Thị Thúy
	
	Nhà giáo Ưu tú
Hiệu trưởng trường THPT thành phố Cao Bằng, Tỉnh Cao Bằng

	106
	Dương Thị Liên
	
	Chủ nhiệm khoa Phổ thông, Trường Đại học Văn hóa Nghệ thuật Quân đội

	107
	Hoàng Thị Phượng
	
	GĐ trung tâm GDNN và GDTX huyện Hạ Lang, cao Bằng

	108
	Nguyễn Đình Dũng
	
	Chánh Thanh tra Sở GD&ĐT Tỉnh Bắc Ninh

	109
	Ngô Văn Thành
	
	Hiệu trưởng trường THCS Quân Chu, huyện Đại Từ -TN

	110
	Nguyễn Xuân Tú
	
	Giám đốc Trung tâm Kỹ thuật tổng hợp, tỉnh Lạng Sơn

	111
	Tòng Hồng Dương
	18
	PGĐ TTGD Chính trị Huyện Quỳnh Nhai-Sơn La

	112
	Nguyễn Thu Hương
	
	Hiệu trưởng Trường DTNT Nguyên Bình-Cao Bằng

	113
	Đào Thị Hiến
	
	PHT Trường THPT Lý Thường Kiệt-TP Yên Bái-Tỉnh Yên Bái

	114
	Nguyễn Thị Hoa
	
	PHT Trường THPT Văn Lan, Hòn Gai, Quảng Ninh

	115
	Nguyễn Thị Luân
	
	Giám đốc TT GD nghề nghiệp-GDTX TP Cẩm Phả-Quảng Ninh

	116
	Vũ Thị Mai
	
	Trưởng Phòng Thông tin văn hóa huyện Nguyên Bình

	117
	Trần Phúc Thanh
 
	
	Giám đốc Doanh Nghiệp

	118
	Nguyễn Thị Thu Ninh
	19
	Hiệu trưởng trường THPT Sông Công-TP Sông Công – Tỉnh Thái Nguyên

	119
	Bùi Đức Tấn
	
	Nguyên HT Trường THPT Số 3 văn Bàn, Laò  Cai

	120
	Nông Thị Lan
	
	Nguyên HT Trường THPT Quảng Yên, Quảng Hòa, Cao Bằng

	121
	Lý Đức Cường
	
	Nguyên PHT Trường THPT Bình Liêu-Quảng Ninh 

	122
	Lê Thị Lan Anh
	
	Nhà giáo Ưu tú 
Nguyên PHT Trường THPT Trần Nguyên hãn-TP Vũng Tàu 

	123
	Hoàng Văn Túc
	
	Nguyên Trưởng phòng Dân tộc- Huyện Mù Cang Chải, 

	124
	Lò Văn Phối
	
	Giám đốc TTGDTX Huyện Quỳnh Nhai-Sơn La

	125
	Đỗ Trà Hương
	20
 
	NGƯT, PGS.TS.
Nguyên Phó trưởng Khoa Hóa học-Trường ĐHSP-ĐHTN

	126
	Hà Văn Tiến 
               	
	
	Nguyên TUV
Giám đốc Sở TT&TT Bắc Cạn
Giám đốc Sở Nội Vụ Bắc Cạn

	127
	Trần Đăng Anh                 
	
	Phó Giám đốc Sở Tài nguyên & Môi trường Tỉnh Hưng Yên

	128
	Trần Thị Thu
	
	Nhà giáo Ưu tú
Giáo viên Trường THPT Chuyên tỉnh Tuyên Quang

	129
	Doãn Văn Kiệt
	
	Phó Trưởng Khoa Sinh hóa - Trường Đại học Tây Bắc

	130
	Đinh Gia Quyết
	
	Phó phòng Kỹ thuật hình sự-CA TP HN, Phòng 309, nhà A-40 Hàng Bài- Hoàn Kiếm – Hà Nội

	131
	Lê Thị Kim Dung

	
	ĐB QUỐC HỘI KHÓA X
Phó trưởng ban dân vận, Đảng ủy khối doanh nghiệp Trung ương

	132
	Trần Thái Dương
	
	Hiệu Trưởng Trường THPT Hùng An, tỉnh Tuyên Quang

	133
	 Phạm Thanh Minh
	
	Nguyên Hiệu trưởng Trường phổ thông DTNT THCS và THPT Yên Minh, tỉnh Tuyên Quang

	134
	Đỗ Thị Mai Hương
	
	Nguyên Phó Hiệu Trường Trường THPT  Lê Chân - Đông Triều tỉnh  Quảng Ninh

	135
	Lê Văn Hiệp
	
	Hiệu trưởng THPT Đống Đa, Quảng Uyên - Cao Bằng

	136
	Long Mã Liêm
	
	Hiệu trưởng THPT Nà Bao, Nguyên Bình- Cao Bằng

	137
	Vi Văn Khánh
	
	Phó HT trưởng trường THCS Hợp Minh phường Yên Bái, tinh Lào Cai.

	138
	
Lê Xuân Thắng
	21
	Hiệu trưởng Trường Phổ thông DTNT THCS và THPT Bắc Quang, tỉnh Tuyên Quang

	139
	 Phùng Quang Hội

	
	Nguyên UV BTV Tỉnh ủy, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Lạng Sơn;
Hiện là UV BTV Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND Phường Đông Kinh, Tỉnh Lạng Sơn.

	140
	Phan Thị Thu Hằng



	
	Tiến sĩ
Giám đốc TT đào tạo theo nhu cầu xã hội, Trường ĐH Nông Lâm –ĐH Thái Nguyên,
Đại biểu HĐND tỉnh Thái Nguyên khóa XII, Khóa XIII

	141
	Vương Minh Châu
	
	 Tiến sĩ
Chuyên viên chính Phòng kiểm định Đại học và THCN, Cục khảo thí và Kiểm định chất lượng Bộ Giáo dục

	142
	 Hoàng Lê Huần
	
	Hiệu Trưởng Trường THPT Lý Tự Trọng- xã Phú Xuân Tỉnh Đak Lak

	143
	 Nông Thị Hoa
	
	Trưởng ban Tuyên Giáo huyện ủy Hà Quảng, tỉnh Cao Bằng

	144
	 Trần Thu Nga
	
	Trưởng phòng Tổ chức Cán bộ, Sở Giáo dục Tuyên Quang

	145
	 Lê Thị Hậu
	
	Trưởng phòng Đào tạo Trường CĐ Sư phạm Lào Cai

	146
	Tô Thị Ánh

	22
	Phó Giám đốc Sở GD&ĐT Lai Châu

	147
	Trần Thị Thu
	
	Hiệu trưởng trường THPT Lê Quý Đôn, tỉnh Quảng Ninh

	148
	Trần Quang Vinh
	
	Hiệu trưởng trường THPT xã Vị Xuyên, tỉnh Tuyên Quang

	149
	Trần Thanh Mai
	
	Phó Hiệu trưởng trường THCS Yên Thịnh, phường Văn Phú, tỉnh Lào Cai

	150
	Lê Xuân Vinh
	
	Nguyên là phó Hiệu trưởng trường THPT Tô Hiệu, tỉnh Sơn La

	151
	Chu Thị Huyền
	
	Nguyên là phó Bí Thư thường trực, Chủ tịch hội đồng nhân dân huyện Ngân Sơn, tỉnh Bắc Kạn

	152
	Nguyễn Hải Yến
	
	Nguyên là trưởng phòng giáo dục huyện Vân Đồn – tỉnh Quảng Ninh

	153
	Trần Thị Xuân
	 
	Hiệu trưởng trường THPT Đình Lập, tỉnh Lạng sơn

	154
	Lê Hải Thanh
	23
	Hiệu trưởng Trường THPT Hoàng Quốc Việt-H.Võ Nhai-T. Thái Nguyên

	155
	Nguyễn Thị Phương Lan
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Hiện là GV Khoa GDMN-Trường ĐHSP-ĐHTN
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	243
	Trương Văn Hường
	
	Nguyên Phó Phòng GD&ĐT huyện Thông Nông
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